
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Đơn vị: Đồng

TỔNG NGUỒN THU NSNN 8.049.639.000.000 7.816.559.000.000 12.490.151.067.770 12.088.738.105.371 155% 155%

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 2.250.000.000.000 2.016.920.000.000 2.223.627.752.285 2.024.679.707.396 99% 100%

I Thu nội địa 2.180.000.000.000 2.016.920.000.000 2.155.196.546.797 2.002.812.707.396 99% 99%

1
Thu từ khu vực DNNN do Trung ương 

quản lý
995.000.000.000 995.000.000.000 1.004.194.548.418 1.004.194.548.418 91% 91%

- Thuế giá trị gia tăng 239.148.601.034 239.148.601.034

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 511.562.720 511.562.720

- Thuế tài nguyên 764.534.384.664 764.534.384.664

2
Thu từ khu vực DNNN do Địa phương 

quản lý
4.500.000.000 4.500.000.000 5.184.301.472 5.184.301.472 46% 46%

- Thuế giá trị gia tăng 3.475.364.634 3.475.364.634

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.605.099.494 1.605.099.494

- Thuế tài nguyên 103.837.344 103.837.344

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài 
8.000.000.000 8.000.000.000 12.382.261.273 12.382.261.273 573% 573%

- Thuế giá trị gia tăng 1.668.749.556 1.668.749.556

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 10.713.511.717 10.713.511.717

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 515.000.000.000 515.000.000.000 542.641.153.680 542.641.153.680 148% 148%

- Thuế giá trị gia tăng 295.238.816.606 295.238.816.606

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 13.707.154.478 13.707.154.478

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 49.758.557 49.758.557

- Thuế tài nguyên 233.645.424.039 233.645.424.039

5 Thuế thu nhập cá nhân 29.000.000.000 29.000.000.000 45.437.244.112 45.437.244.112 157% 157%

6 Thuế bảo vệ môi trường 130.000.000.000 62.420.000.000 82.186.617.745 39.449.576.533 63% 63%

-
Thuế  BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, 

kinh doanh trong nước
62.420.000.000 62.420.000.000 39.449.576.533 39.449.576.533

- Thuế  BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 67.580.000.000 42.737.041.212

7 Lệ phí trước bạ 50.000.000.000 50.000.000.000 53.224.951.139 53.224.951.139 106% 106%

8 Thu phí, lệ phí 28.000.000.000 24.950.000.000 35.420.329.358 31.374.545.399 127% 126%

-  Phí và lệ phí trung ương 3.050.000.000 4.045.783.959

-  Phí và lệ phí tỉnh 24.950.000.000 24.950.000.000 31.374.545.399 31.374.545.399

-  Phí và lệ phí huyện

-  Phí và lệ phí xã, phường

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.625.849 1.625.849

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 15.000.000.000 15.000.000.000 16.299.173.751 16.299.173.751 109% 109%

12 Thu tiền sử dụng đất 207.500.000.000 207.500.000.000 130.503.919.789 130.503.919.789 63% 63%

13
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước
29.796.000 29.796.000

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 28.000.000.000 28.000.000.000 24.647.399.394 24.647.399.394 95% 95%

- Thuế Giá trị gia tăng 9.691.871.956 9.691.871.956

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 813.104.857 813.104.857

- Thu từ thu nhập sau thuế 1.201.394.552 1.201.394.552
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- Thuế tiêu thụ đặc biệt 12.941.028.029 12.941.028.029

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 130.000.000.000 43.550.000.000 130.305.911.344 44.847.811.437 100% 103%

16 Thu khác ngân sách 40.000.000.000 34.000.000.000 70.839.906.770 50.696.992.447 177% 149%

17
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 

khác
369.605.723 369.605.723

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được 

chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế 

còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh 

nghiệp nhà nước

1.527.800.980 1.527.800.980

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 70.000.000.000 46.564.205.488 67%

1 Thuế xuất khẩu 10.784.000

2 Thuế nhập khẩu 309.169.488

3
Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa 

nhập khẩu

4
Thuế  bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa 

nhập khẩu

5
Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập 

khẩu
46.022.564.510

6 Thu khác 221.687.490

IV Thu viện trợ

B THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

C THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 63.099.590.587 63.099.590.587

D
THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 

TRƯỚC CHUYỂN SANG
2.040.540.998.013 2.040.540.998.013
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